
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BẮC BỘ

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 7 năm 2025

2. Dự báo, cảnh báo:

1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua:

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH THANH HÓA

Số: TVHN-31/THOA

Hạ lưu sông Mã (vùng sông ảnh hưởng triều): Mực nước xuống thấp dần và chịu ảnh hưởng của

thủy triều

    Lưu vực sông Yên: Mực nước xuống thấp dần và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN TỈNH THANH HÓA

Thượng lưu sông Mã, sông Chu và các sông nhánh (sông Âm, Sông Bưởi): Mực nước trên các

sông dao động theo xu thế xuống thấp dần.

    Hạ lưu sông Mã, sông Chu (vùng không ảnh hưởng triều): Mực nước xuống thấp dần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự báo viên

     - Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội: Ít có 

tác động.

Lê Văn Thắng

Thượng lưu sông Mã, sông Chu và các sông nhánh (sông Âm, sông Bưởi): Mực nước trên các

sông xuống thấp dần.

 Hạ lưu sông Mã, sông Chu (vùng không ảnh hưởng triều): Mực nước xuống thấp dần.

Hạ lưu sông Mã (vùng sông ảnh hưởng triều): Mực nước trên các sông dao động theo xu thế

xuống thấp dần và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

    Lưu vực sông Yên: Mực nước xuống thấp dần và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

     - Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm trong 24 giờ tới: Chưa có dấu hiệu xuất hiện.

Tin phát lúc: 11h25 ngày 31/7/2025

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 11h25 ngày 01/8/2025
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Mã 16780 16766 16752 16737 16750

Mã 5589 5567 5545 5523 5500

Mã 1374 1360 1344 1328 1313

Mã 427 414 400 387 372

Bưởi 637 632 627 622 630

Bưởi 456 436 416 396 376

Âm 4709 4708 4707 4706 4705

Chu 2787 2780 2770 2760 2750

Chu 1222 1220 1215 1207 1200

Chu 283 280 275 271 265

Đơn vị: cm

Hmax

(t-24h)

Hmin

(t-24h)

Hmax

(t+24h)

Hmin

(t+24h)

Mã 171 73 100 20

Mã 63 -72 57 -50

Lèn 156 117 115 80

Lèn 129 82 100 55

Yên 74 39 70 30

Yên 43 -57 45 -40

Xuân Khánh

Thạch Quảng

Kim Tân

Lang Chánh

Cửa Đạt

Bái Thượng

Thực đo

Quảng Châu

Lèn

Cụ Thôn

Bảng 2: Mực nước thực đo và dự báo các trạm vùng sông ảnh hưởng triều

Ngọc Trà

Ghi chú: Trạm (**) lấy giá trị thực đo 36 giờ qua và dự báo 36 giờ tới

Chuối

Sông

Dự báo

Trạm 

Bảng 1: Mực nước thực đo và dự báo các trạm vùng sông không ảnh hưởng triều

                                                                                              Đơn vị: cm

Phụ lục 1: Bảng mực nước thực đo và dự báo các trạm

Phụ lục

Sông

Giàng (**)

Cẩm Thủy

Hồi Xuân

Dự báo

Trạm

Mường Lát

Lý Nhân



Phụ lục 2: Đường quá trình diễn biến mực nước thực đo và dự báo các trạm:
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm Xuân Khánh (sông Chu) năm 2025

Thực đo Dự báo BĐ1: 900cm, BĐ2: 1040cm, BĐ3: 1200cm

Thờig

ian

H (cm)

436 416 396 376
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm Kim Tân (sông Bưởi) năm 2025

Thực đo Dự báo BĐ1: 1000cm, BĐ2: 1100cm, BĐ3: 1200cm

Thời
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H (cm)
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm Chuối (sông Yên) năm 2025

Thực đo Dự báo BĐ1: 200cm BĐ2: 280cm BĐ3: 350cm

Thời

gian

H (cm)

414 400 387
372
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm Lý Nhân (sông Mã) năm 2025

Thực đo Dự báo BĐ1: 950cm, BĐ2: 1100cm, BĐ3: 1200cm
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